
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

59A Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

22/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SUDATTA VIET NAM

0109000872

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SUDATTA VIET NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUDATTA VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUDATTA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02422059000
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có 
công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật

8810(Chính)

2. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 8890

3. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

4. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

5. Thu gom rác thải không độc hại 3811

6. Thu gom rác thải độc hại 3812

7. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

8. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

9. Tái chế phế liệu 3830

10. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

11. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

18. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

19. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

20. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

21. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001071000066
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 57 Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 57 Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUỐC HIỂN Nam

20/02/1971 Kinh Việt Nam

30/10/2012 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Công tyChức danh:
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